


Phụ lục sổ 01 

(Kèm the 

ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 
Đơn vị: Học viện Tài chính 

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110610 
3 /QĐ-BTC ngày y/6/ /11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tính: 1000 Đồng. 

STT NỘI DUNG Tông cộng 
Trong đó 

STT NỘI DUNG Tông cộng Nguồn NSNN Nguồn khác 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 298ế000 298.000 0 

I Sự NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
(KHOẢN 502) 

298.000 298.000 0 

1 Kỉnh phí hoạt động thường xuyên 298ề000 298.000 0 
2 Kỉnh phí hoạt động không thường xuyên 0 0 0 

* Ghi chú: Nội dung kinh phí thực hiện miên, giảm học phí theo Công văn sô 15313/BTC-HCSN ngày 
13/11/2017 của Bộ Tài chính./. 



Phụ lục số 02 

Kèm theo Q, 

ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 
ị: Trường Đai hoc Tài chính - Marketing 

p^lã số đon vị QHNSNN: 1064661 
Mã số KBNN giao dịch: 0113 
/QĐ-BTC ngày /l^ị /11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Đơn vị tỉnh: 1000 Dồng. 

STT NỘI DUNG Tồng cộng 
Trong đó 

STT NỘI DUNG Tồng cộng 
Nguồn NSNN Nguồn khác 

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 272.000 272.000 0 

I Sự NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
(lòioản 501) 

272.000 272.000 0 

1 Kinh phí hoạt động thường xuyên 272.000 272.000 0 
2 Kỉnh phí hoạt động không thường xuyên 0 0 0 

* Ghi chú: Nội dung kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí theo Công văn số 15313/BTC-HCSN ngày 
13/11/2017 của Bộ Tài chính./. ụ-



Phụ lục sổ 03 

kVỊ 

•V 

(Kèm iheẶpuyết đinĥ sệỊ̂  ̂

tự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 
[ường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh 

lã số đơn vị QHNSNN: 1057457 
Mã số KBNN giao dịch: 0417 

/QĐ-BTCngày //<y /11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

STT 

^"fcann m II 

NỘI DUNG Tông cộng 
Trong dó 

STT 

^"fcann m II 

NỘI DUNG Tông cộng 
Nguồn NSNN Nguồn khác 

ĐựTOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỞC 201.000 201.000 0 

I Sự NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
(KHOẢN 502) 

201.000 201.000 0 

1 Kinh phí hoạt động thưừng xuyên 201.000 201.000 ti 
2 Kinh phí hoạt dộng không íhường xuyên 0 0 0 

* Ghi chú: Nội dung kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí theo Công văn sô 15313/BTC-HCSN ngày 13/11/2017 
của Bộ Tài chính./. 




